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Chương trình quy định Chương trình đã điều chỉnh
Tuần Tiết Tên bài Tên bài điều chỉnh Tiết

22

1
Bài 68: Quy đồngMS các phân số
(Tiếp theo) T2

Bài 68: Quy đồngMS các phân
số (Tiếp theo) T2 1

2Bài 69: Luyện tập Bỏ

3
Bài 70: So sánh hai phân số cùng
mẫu số. T1

Bài 70: So sánh hai phân số cùng
mẫu số. T1 2

4
Bài 70: So sánh hai phân số cùng
mẫu số. T2

Bài 70: So sánh hai phân số cùng
mẫu số. T2 3

5
Bài 71: So sánh hai phân số khác
mẫu số. T1

Bài 71: So sánh hai phân số khác
mẫu số. T1 4

23

1
Bài 71: So sánh hai phân số khác
mẫu số. T2

Bài 71: So sánh hai phân số khác
mẫu số. T2 5

2
Bài 72: Em ôn lại những gì đã học
- T1

Bỏ3
Bài 72: Em ôn lại những gì đã học
- T2

4Bài 73: Phép cộng phân số Bài 73: Phép cộng phân số 6

5
Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp) –
T1

Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp)
– T1 7

24

1
Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp) –
T2

Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp)
– T2 8

2Bài 75: Phép trừ phân số Bài 75: Phép trừ phân số 9

3Bài 76: Phép trừ phân số (tiếp)– T1
Bài 76: Phép trừ phân số (tiếp)–
T1 10

4Bài 76: Phép trừ phân số (tiếp)– T2
Bài 76: Phép trừ phân số (tiếp)–
T2 11

5
Bài 77: Em ôn lại những gì đã học –
t1

Bài 77: Em ôn lại những gì đã
học – t1 12

25

1
Bài 77: Em ôn lại những gì đã học
– t2

Bài 77: Em ôn lại những gì đã
học – t2 13

2Bài 78: Phép nhân phân số (T1) Bài 78: Phép nhân phân số (T1) 14
3Bài 78: Phép nhân phân số (T2) Bài 78: Phép nhân phân số (T2) 15
4Bài 79: Luyện tập (1T) Bài 79: Luyện tập (1T) 16

5Bài 80: Tìm phân số của một số - T1
Bài 80: Tìm phân số của một số -
T1 17
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1Bài 80: Tìm phân số của một số (T2)
Bài 80: Tìm phân số của một số
(T2) 18

2Bài 81: Phép chia phân số - T1 Bài 81: Phép chia phân số - T1 19
3Bài 81: Phép chia phân số - T2 Bài 81: Phép chia phân số - T2 20
4Bài 82: Luyện tập Bài 82: Luyện tập 21

5
Bài 83: Em ôn lại những gì đã học
(T1)

Bài 83: Em ôn lại những gì đã
học (T1) 22

27

1
Bài 83: Em ôn lại những gì đã học
(T2)

Bài 83: Em ôn lại những gì đã
học (T2) 23

2Bài 84: Em ôn lại những gì đã học
Bài 84: Em ôn lại những gì đã
học 24

3Bài 85: Em đã học được những gì?
Bài 85: Em đã học được những
gì? 25

4Bài 86: Hình thoi Bài 86: Hình thoi 26
5Bài 87: Diện tích hình thoi (T1) Bài 87: Diện tích hình thoi (T1) 27

28

1Bài 87: Diện tích hình thoi (T2) Bài 87: Diện tích hình thoi (T2) 28
2Bài 88: Em ôn lại những gì đã học Bỏ
3Bài 89: Giới thiệu về tỉ số Bài 89: Giới thiệu về tỉ số 29

4
Bài 90: Tìm 2 số khi biết tổng và
tỉ ... – T1

Bài 90: Tìm 2 số khi biết tổng và
tỉ ... – T1 30

5
Bài 90: Tìm 2 số khi biết tổng và
tỉ ... – T2

Bài 90: Tìm 2 số khi biết tổng và
tỉ ... – T2 31

29

1Bài 91: Em ôn lại những gì đã học
Bài 91: Em ôn lại những gì đã
học 32

2Bài 92: Em ôn lại những gì đã học
Bài 92: Em ôn lại những gì đã
học 33

3
Bài 93: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ
số … - T1

Bài 93: Tìm 2 số khi biết hiệu và
tỉ số … - T1 34

4
Bài 93: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ
số … - T2

Bài 93: Tìm 2 số khi biết hiệu và
tỉ số … - T2 35

5Bài 94: Em ôn lại những gì đã học
Bài 94: Em ôn lại những gì đã
học 36

30

1
Bài 95: Em ôn lại những gì đã học
(T1)

Bỏ2
Bài 95: Em ôn lại những gì đã học
(T2)

3Bài 96: Tỉ lệ bản đồ Bài 96: Tỉ lệ bản đồ 37

4
Bài 97: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
(T1)

Bài 97: Ứng dụng của tỉ lệ bản
đồ (T1) 38

5Bài 97: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Bài 97: Ứng dụng của tỉ lệ bản 39
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(T2) đồ (T2)

31

1Bài 98: Thực hành (T1) Bài 98: Thực hành (T1) 40
2Bài 98: Thực hành (T2) Bài 98: Thực hành (T2) 41

3Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên - T1
Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên -
T1 42

4Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên -T2
Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên
-T2 43

5Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên - T3
Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên -
T3 44

32

1
Bài 100: Ôn tập về các pt với STN
(T1)

Bài 100: Ôn tập về các pt với
STN (T1) 45

2
Bài 100: Ôn tập về các pt với STN
(T2)

Bài 100: Ôn tập về các pt với
STN (T2) 46

3
Bài 100: Ôn tập về các pt với STN
(T3)

Bài 100: Ôn tập về các pt với
STN (T3) 47

4Bài 101: Ôn tập về biểu đồ. Bài 101: Ôn tập về biểu đồ. 48
5Bài 102: Ôn tập về phân số Bài 102: Ôn tập về phân số 49

33

1
Bài 103: Ôn tập về các pt với phân
số(T1)

Bài 103: Ôn tập về các pt với
phân số(T1) 50

2
Bài 103: Ôn tập về các pt với phân
số(T2)

Bài 103: Ôn tập về các pt với
phân số(T2) 51

3
Bài 104: Ôn tập về các pt với phân
số(T1)

Bài 104: Ôn tập về các pt với
phân số(T1) 52

4
Bài 104: Ôn tập về các pt với phân
số(T2)

Bài 104: Ôn tập về các pt với
phân số(T2) 53

5Bài 105: Ôn tập về đại lượng Bài 105: Ôn tập về đại lượng 54

34

1Bài 106: Ôn tập về đại lượng (T1)
Bài 106: Ôn tập về đại lượng
(T1) 55

2Bài 106: Ôn tập về đại lượng (T2)
Bài 106: Ôn tập về đại lượng
(T2) 56

3Bài 107: Ôn tập về hình học (T1) Bài 107: Ôn tập về hình học (T1) 57
4Bài 107: Ôn tập về hình học (T2) Bài 107: Ôn tập về hình học (T2) 58

5
Bài 108: Ôn tập về tìm số trung bình
cộng

Bài 108: Ôn tập về tìm số trung
bình cộng 59

35

1
Bài 109: Ôn tập về tìm 2 số... T hoặc
H ...

Bài 109: Ôn tập về tìm 2 số... T
hoặc H ... 60

2
Bài 110: Ôn tập về tìm 2 số... T
(H)...tỉ số...

Bài 110: Ôn tập về tìm 2 số... T
(H)...tỉ số... 61

3
Bài 111: Em ôn lại những gì đã học
(T1)

Bài 111: Em ôn lại những gì đã
học (T1) 62
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4
Bài 111: Em ôn lại những gì đã học
(T2)

Bài 111: Em ôn lại những gì đã
học (T2) 63

5Bài 112: Em đã học được những gì ? Bỏ
Bài 112: Em đã học được những
gì ?

tổng hợp

Bỏ
9

tiết Số tiết đơn 57
Số tiết ghép thành chủ đề 6

63
55 tiết chính + 11 tiết tự chọn

= 10 tuần

THAM KHẢO TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 4
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